
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức xét tuyển kết quả thi thi tốt nghiệp THPT năm 2022/2023) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ……………………………………………………..  
 

Số CCCD:     
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:……………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………… 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:…………………………………………………………… 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . ……………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành đăng ký xét tuyển Mã ngành Môn  xét tuyển Kết quả thi 
Tổng 

điểm 

........ 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... 

........ 
Môn 2: ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... 

........ 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... 

........ 
Môn 2: ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... 
 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2024 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở THPT) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………… 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………… 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . ……………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

 

Tên ngành đăng ký xét 

tuyển 

Mã 

ngành 

Môn  xét 

tuyển 

Điểm 

HK 1- 

Lớp 11 

Điểm 

HK 2- 

Lớp 

11 

Điểm 

HK 1- 

Lớp 

12 

Trung 

bình 

cộng 

(3 học 

kỳ) 

....... 

........................................ 

........................................ 
................. 

Môn 1: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 2: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... ....... ....... ....... 

....... 

........................................ 

........................................ 
................. 

Môn 1: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 2: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... ....... ....... ....... 
 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2024 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng học sinh giỏi  

từ giải Ba trở lên hoặc học sinh trường chuyên vào Trường Đại học Hồng Đức) 

 
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 

 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..……….………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:……………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………… 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:……………………………………………………… 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành đăng ký xét tuyển Mã ngành 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Môn đạt 

giải 

Loại giải 

(Nhất/ 

nhì/ ba) 

Năm 

đạt giải 

....... 
................................................ 

................................................ 
................. HDP4 …….. …….. …….. 

......... 
................................................ 

................................................ 
................. HDP4 …….. …….. …….. 

 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2024 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..……….………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:……………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………… 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………… 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành đăng ký xét 

tuyển 

Mã 

ngành 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tên 

chứng 

chỉ 

quốc tế 

Kết quả đạt 

được/tổng điểm 

Ngày dự 

thi 

....... 

......................................... 

......................................... 
................. HDP5 …….. ……/…... …….. 

......... 

......................................... 

......................................... 
................. HDP5 …….. ……/…... …….. 

 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2024 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:……………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………… 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………… 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . ……………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành  

đăng ký xét tuyển 

Mã 

ngành 

Mã tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Tên trường tổ 

chức thi 

Kết quả đạt 

được/tổng điểm 

Ngày dự 

thi 

....... 

................................ 

................................ 
................. HDP6 …………………. ……/…... …….. 

......... 

................................ 

................................ 
................. HDP6 …………………. ……/…... …….. 

 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2024 

Người đăng ký xét tuyển 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÍ THI NĂNG KHIẾU 

 

Họ và tên thí sinh:  ........................................................................................................................................................................................................................  

Số CCCD:  

 

Ngày, tháng, năm sinh:  ................................................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: ................................................; Email (nếu có): ………………………...... 

Ngành sử dụng môn thi năng khiếu để xét tuyển vào (đánh dấu X vào ô trống): 

- Ngành Giáo dục Mầm non 

- Ngành Giáo dục Tiểu học  

- Ngành Giáo dục Thể chất  

- Ngành Huấn luyện thể thao 

Đăng kí môn thi năng khiếu (chỉ đánh dấu X vào 1 ô trống): 

- Đọc diễn cảm và Hát (dùng cho xét tuyển ngành GDMN và GDTH)   

- Bật xa tại chỗ và chạy 100m (dùng cho xét tuyển ngành GD Thể chất)  

  

 ..........., ngày……tháng……năm 2024 

 Người đăng ký  

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

Lưu ý: 

- Môn thi năng khiếu M00, M05, M07, M11 (GD Mầm non, GD Tiểu học): Đọc diễn cảm và Hát; 

- Môn thi năng khiếu T00, T02, T05, T07 (GD Thể chất, Huấn luyện thể thao): Bật xa tại chỗ và 

Chạy 100m; 

- Yêu cầu của ngành GD thể chất, Huấn luyện thể thao: Tuyển sinh những thí sinh có ngoại 

hình cân đối, nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên 

- Đăng ký từ ngày 03/4 đến 14/7/2024; 

- Lịch thi (dự kiến): Từ ngày 15-16/7/2024, cụ thể được thông báo trên website của Nhà 

trường tại địa chỉ httt://www.hdu.edu.vn và httt://www.tuyensinh.hdu.edu.vn 
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